
TT MSSV NG. SINH LỚP GHI CHÚ

1 2021523314 Phạm phú Đạt 01/03/1991 K20YDH Có chứng chỉ GDQP hệ đại học Miễn

2 2021166363 Lê Bá Đông 12/05/1995 K20EVT Có Chứng chỉ GDQP hệ cao đẳng Miễn

3 2020523887 Phạm Thị Thùy Linh 15/07/1995 K20YDH Có chứng chỉ đại học Miễn

4 2021340925 Tán Vĩnh Phúc 05/05/1992 K20DLL Có Chứng chỉ GDQP hệ đại học Miễn

5 2021418394 Nguyễn Văn Tài 31/03/1990 K20CSU_KTR Có chứng chỉ GDQP hệ đại học Miễn

6 2026252653 Nguyễn Thị Thanh 18/09/1992 K20KDN Có chứng chỉ GDQP hệ đại học Miễn

7 2026252654 Nguyễn Thị Thanh Thúy 25/03/1992 K20KDN Có Chứng chỉ GDQP hệ cao đẳng Miễn

8 2020527529 Trần Thị Tranh 16/121995 K20YDH Có chứng chỉ đại học Miễn

9 20207179715 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 02/09/1995 K20DLK3 Có chứng chỉ DGQP hệ đại học Miễn

10 2020340513 Lê Thị Thanh Thảo 25/03/1993 K20VHD3 Có Chứng chỉ GDQP hệ cao đẳng Miễn HP1,2 B/S HP3

11 161446286 Nguyễn Thị Thủy Tiên 09/04/1992 K20VQH4 Có Chứng chỉ GDQP hệ cao đẳng Miễn HP1,2 B/S HP3

12 2021335198 Bùi Hoàng Vinh 04/05/1993 K20VBC2 Có Chứng chỉ GDQP hệ cao đẳng Miễn HP1,2 B/S HP3

13 2026267754 Nguyễn Thị Vân Anh 10/12/1993 K20KDN1 Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn

14 2021216086 Trần Huỳnh Anh 19/09/1988 K20QTH Có Chứng chỉ GDQP hệ ĐH Miễn

15 2021345290 Nguyễn Phước Danh 29/04/1994 K20VQH Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn

16 2026265571 Lê Thị Thanh Hằng 04/03/1993 K20KDN1 Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn

17 2020527571 Hoàng Thị Huyền 22/01/1995 K20YDH Có Chứng chỉ GDQP hệ ĐH Miễn

18 2020257956 Trần Thị Phương Thảo 27/07/1992 K20KKT4 Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn

19 2020527345 Nguyễn Thị Linh Thu 14/08/1995 K20YDH Có Chứng chỉ GDQP hệ ĐH Miễn

20 2020524182 Phạm Thị Khánh Linh 07/02/1995 K20YDH Có Chứng chỉ GDQP hệ ĐH Miễn

21 2020713367 Nguyễn Thị Khánh Vân 31/08/1995 K20PSU_DLH Có Chứng chỉ GDQP hệ ĐH Miễn

22 2021523639 Nguyễn Cao Nhật Tân 19/05/1993 K20YDH Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH Miễn

23 2020644612 Trần Thị Ngọc Duyên 14/06/1995 K20KMQ Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn

24 2020336949 Phan Hồng Mỹ Diệu 15/08/1994 K20VBC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn

25 2020263578 Hồ Từ Thị Anh Thư 14/02/1992 K20KKT Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH Miễn

26 2020257122 Lê Thị Bích Thảo 25/09/1995 K20PSU-KKT Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH Miễn

27 2020212909 Ngô Đức Trung 28/07/1992 K20QTH Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn

28 2011232602 Nguyễn Ngọc Tri 03/08/1995 K20BCD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn

29 2011228126 Nguyễn Hữu Hoàng Kỳ 05/10/1991 K20QCD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

30 1811215024 Nguyễn Thanh Khánh 20/03/1994 K20KDN2 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

31 1810216131 Nguyễn Hoàng Uyên 18/07/1994 K20PSU_KKT Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

32 1810215028 Nguyễn Thị Khánh Ly 16/04/1993 K20PSU_KKT Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

33 172529041 Trần Bình An 06/08/1992 K20XDD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

34 171685285 Lê Thị Xuyên Thanh 08/11/1993 K20NAB Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

35 171576652 Võ Thùy Trang 20/03/1993 K20PSU_KKT2 Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

36 171575756 Lưu Thị Xuân Vy 20/01/1993 K20QNH Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

37 171575568 Phan Văn Luân 18/12/1993 K20QTC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

38 171575546 Võ Thị Minh Khuê 17/10/1992 K20QTC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

39 171575544 Phạm Nguyễn Phú Khánh 27/02/1993 K20QTC Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

40 171326780 Nguyễn Thị Thu Thảo 25/06/1993 K20KDN Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

41 171326777 Lê Thị Thành Tâm 11/03/1993 K20KDN Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

42 171326168 Lê Thuỳ Trang 06/08/1993 K20VQH Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

43 171216367 Mai Thế Trung 28/05/1993 K20XDD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

44 171216321 Nguyễn Quang Phú Quốc 21/12/1992 K20XDD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

45 171216283 Lê Thành Long 16/12/1993 K20XDD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

46 171216267 Nguyễn Văn Hùng 23/05/1993 K20XDD Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ Miễn 

47 161325219 Nguyễn Thụy Hoài An 22/09/1991 K20PSU_KKT Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn HP1,2, B/S HP3

48 161325224 Trần Thị Minh Anh 28/05/1992 K20PSU_KKT Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn HP1,2, B/S HP3

49 161327514 Trần Cao Minh Huyền 12/07/1992 K20QTH1 Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn HP1,2, B/S HP3

50 161327228 Phạm Ngọc Phương Linh 19/12/1991 K20QTH1 Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn HP1,2, B/S HP3

51 161325455 Thái Nguyễn Mai 17/03/1992 K20KDN3 Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn HP1,2, B/S HP3
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52 161325564 Nguyễn Việt Hồng Phi 02/06/1992 K20PSU_KKT Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn HP1,2, B/S HP3

53 161325858 Nguyễn Trần Hoài Tâm 01/09/1991 K20PSU_KKT Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn HP1,2, B/S HP3

54 161325874 Bùi Tô Vũ 23/02/1992 K20PSU_KKT Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn HP1,2, B/S HP3

55 2021113503 Nguyễn Văn Dũng 30/04/1993 K20CMU_TMT Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn HP1,2, B/S HP3

56 2021418443 Hoàng Văn Tiến 02/09/1993 K20KTR Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ Miễn HP1,2, B/S HP3

57 2020516775 Nguyễn Thị Thu Oanh 14/09/1992 K20YDD Có chứng chỉ GDQP hệ TC Miễn HP2, B/S HP1,3

58 2021313759 Nguyễn Võ Thái Bình 16/07/1992 K20NAB Có bảng điểm GDQP hệ TC Miễn HP2, B/S HP1,3

59 2011116056 Nguyễn Hải Cường 17/09/1995 K20CMU-TCD Có chứng chỉ GDQP hệ TC Miễn HP2, B/S HP1,3

60 2021523373 Nguyễn Hữu An 16/07/1993 K20YDH Có chứng chỉ GDQP hệ TC Miễn HP2, B/S HP1,3

61 2021417683 Võ Kim Châu 10/06/1992 K20CSU-KTR Bộ đội xuất ngũ Miễn HP3, B/S HP1,2

62 2021350569 Nguyễn Đức Hà 09/10/1993 K20VQH Bộ đội xuất ngũ Miễn HP3, B/S HP1,2

63 171325955 Trần Thị Thùy Hương 30/12/1992 K20KDN1 Có Chứng chỉ Miễn học

64 171576574 Đoàn Minh Châu 04/10/1993 K20PSU_QNH Có Chứng chỉ Miễn học

65 171576609 Nguyễn Thị Quý Ngọc 13/08/1993 K20PSU_QNH3 Có Chứng chỉ Miễn học

66 171576620 Nguyễn Vũ Quỳnh Như 04/02/1993 K20PSU_QNH3 Có Chứng chỉ Miễn học

67 171575466 Nguyễn Thị Vân Anh 26/08/1993 K20QTCA Có Chứng chỉ Miễn học

68 2126261713 Hà Lê Diểm Minh 04/10/1993 K21KDN1B Có Chứng chỉ Miễn học

69 171328787 Trần Quang Đô 12/11/1991 K21KDN3A Có Chứng chỉ Miễn học

70 1910217012 Phan Thị Bảo Thoa 26/03/1995 K21KKT1 Có Chứng chỉ Miễn học

71 2121259875 Trần Văn Phước 05/04/1989 K21KKT3 Có Chứng chỉ Miễn học

72 171685300 Trần Thùy Trâm 24/01/1993 K21NAB3 Có Chứng chỉ Miễn học

73 171685298 Nguyễn Thị Thanh Thủy 18/12/1993 K21NAB5 Có Chứng chỉ Miễn học

74 171685254 Lê Lam Hà 09/09/1993 K21NAD Có Chứng chỉ Miễn học

75 171685278 Nguyễn Thụy Quỳnh Như 10/06/1993 K21NAD Có Chứng chỉ Miễn học

76 1810225087 Ngô Thị Thanh Huyền 08/12/1993 K21PSU_QNH Có Chứng chỉ Miễn học

77 1810225951 Nguyễn Thị Nam Ly 04/07/1994 K21PSU_QNH Có Chứng chỉ Miễn học

78 171576606 Phan Phụng Hoàng Nam 04/04/1993 K21PSU_QNH Có Chứng chỉ Miễn học

79 171576637 Hồ Nguyễn Diệu Thảo 29/11/1993 K21PSU_QNH Có Chứng chỉ Miễn học

80 171578863 Võ Thị Hồng Thảo 14/03/1993 K21PSU_QNH Có Chứng chỉ Miễn học

81 1810224636 Trương Thị Tường Vy 18/03/1994 K21PSU_QNH Có Chứng chỉ Miễn học

82 171326781 Hoàng Thị Hoài Thu 05/11/1993 K21QNH Có Chứng chỉ Miễn học

83 171575729 Trần Phi Trường 24/03/1993 K21QTC Có Chứng chỉ Miễn học

84 171575578 Vũ Minh 03/06/1993 K21QTCA Có Chứng chỉ Miễn học

85 171216244 Lê Văn Dũng 09/07/1993 K21XDD1 Có Chứng chỉ Miễn học

86 1811116530 Huỳnh Tấn Duy 15/01/1994 K21XDD2 Có Chứng chỉ Miễn học

87 171326204 Lê Thị Yến Vy 18/02/1993 K21YDH4 Có Chứng chỉ Miễn học

88 2121646473 Lê Đức Hoàng 28/08/1994 K21KMQ2 Có chứng nhận sĩ quan dự bị Miễn học

89 2126521535 Đinh Mỹ Thanh Dung 28/01/1992 K21YDH4 Có Chứng chỉ Miễn học

90 2120534431 Phan Thị Kim Trang 23/08/1996 K21YDK Có Chứng chỉ, kết quả học tập GDQP hệ ĐH Miễn học

91 2121219660 Nguyễn Ngọc Thành 13/07/1994 K21QTH6 Có Chứng chỉ, kết quả học tập GDQP hệ ĐH Miễn học

92 2120335357 Nguyễn Hà Anh Thư 13/09/1994 K21VBC Có Chứng chỉ, kết quả học tập GDQP hệ CĐ Miễn học

93 2120529455 Nguyễn Thị Thảo Vy 04/08/1996 K21YDH7 Có Chứng chỉ, kết quả học tập GDQP hệ ĐH Miễn học

94 2121126392 Trần Cao Trường 19/09/1996 K21TPM2 Có Chứng chỉ, kết quả học tập GDQP hệ ĐH Miễn học

95 2121318367 Hồ Mạnh Cường 27/11/1995 K21NAD4 Có Chứng chỉ, kết quả học tập GDQP hệ ĐH Miễn học

96 2120524545 Vũ Lê Anh Thư 16/05/1996 K21YDH7 Có Chứng chỉ, kết quả học tập GDQP hệ ĐH Miễn học

97 2121869540 Nguyễn Hoàng Long 25/02/1991 K21VLK4  Sĩ quan dự bị, bộ đội xuất ngũ Miễn học

98 2121517193 Nguyễn Mẫn 27/05/1995 K21YDH4 Bộ đội xuất ngũ Miễn HP3, bổ sung HP1,2

99 2121127079 Trần Doãn Anh 20/02/1995 K21CMU_TPM5 Bộ đội xuất ngũ Miễn HP3, bổ sung HP1,2

100 2111626655 Phan Phương Duy 20/07/1994 K21KMQ Bộ đội xuất ngũ Miễn HP3, bổ sung HP1,2

101 2121868626 Nguyễn Viết Tiến 02/03/1993 K21VLK Công an xuất ngũ Miễn HP3, bổ sung HP1,2

102 2121869840 Nguyễn Mạnh Quân 08/11/1993 K21VLK Bộ đội xuất ngũ Miễn HP3, bổ sung HP1,2

103 2120114095 Kiều Thị Nữ 20/10/1997 K21TPM Khuyết tật bẩm sinh Miễn HP3, bổ sung HP1,2

104 2121114121 Nguyễn Đăng Thiện Tâm 25/07/1997 K21CMU_TPM Mất sức lao động Miễn HP3, bổ sung HP1,2

105 2121616513 Ngô Văn Bảo 19/10/1993 K21XDD1 Bộ đội xuất ngũ Miễn HP3, bổ sung HP1,2

106 2020522811 Trần Việt Phú 22/04/1993 K20YDH5 Có bảng điểm hệ Trung cấp Miễn HP2, bổ sung  HP1,3

107 1810214492 Dương Nguyễn Thu Giang 30/05/1994 K21KKT Có Chứng chỉ miễn

108 1810213928 Nguyễn Phước Hằng 10/01/1994 K21KKT Có Chứng chỉ miễn

109 1810214490 Lê Hoàng Kim Khánh 06/07/1994 K21KKT Có Chứng chỉ miễn



110 1811225950 Phạm Thế Vị 15/10/1994 K21QTC Có Chứng chỉ miễn

111 1911239573 Trần Quốc Ngữ 06/08/1995 K21QTM Có Chứng chỉ miễn

112 2121715652 Nguyễn Hữu Nhật Huy 20/06/1994 K21DLK Có Chứng chỉ miễn

113 2010217576 Dương Thị Ngọc Loan 18/08/1996 K21DLK Có Chứng chỉ miễn

114 1910611816 Võ Lê Thủy Tiên 11/02/1995 K21KDN Có Chứng chỉ miễn

115 1910237803 Huỳnh Thị Nhật Phượng 15/08/1995 K21KDN Có Chứng chỉ miễn

116 2011214874 Lương Văn Thanh Tiến 14/03/1996 K21KDN Có Chứng chỉ miễn

117 1811416503 Nguyễn Văn Vinh 01/10/1994 K21KDN Có Chứng chỉ miễn

118 2011215942 Đinh Xuân Đức 18/09/1993 K21KDN1 Có Chứng chỉ miễn

119 1910218748 Phan Thị Minh Phương 18/12/1995 K21KDN1 Có Chứng chỉ miễn

120 1910237793 Nguyễn Thị Hoàng Trang 16/09/1995 K21KDN2 Có Chứng chỉ miễn

121 1910237766 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/10/1995 K21KDN3 Có Chứng chỉ miễn

122 1810213738 Nguyễn Thị Phương Nhi 09/10/1994 K21KKT Có Chứng chỉ miễn

123 1911317628 Lê Tuấn Hải 19/09/1995 K21NAB Có Chứng chỉ miễn

124 1910318887 Nguyễn Thị Thu Hương 26/03/1994 K21NAB Có Chứng chỉ miễn

125 1910317647 Nguyễn Nguyện Như Ý 05/12/1995 K21NAB5 Có Chứng chỉ miễn

126 1910237824 Phạm Thị Lý 16/01/1995 K21QTM Có Chứng chỉ miễn

127 1910239435 Dương Thị Nga 08/10/1995 K21QTM Có Chứng chỉ miễn

128 1911237828 Nguyễn Ngọc Nghị 04/02/1994 K21QTM Có Chứng chỉ miễn

129 2111519090 Đỗ Trọng Kỳ 10/02/1993 K21YCD Có Chứng chỉ miễn

130 2121715536 Hà Tuấn Anh 06/10/1995 K21DLK7 Có Chứng chỉ miễn

131 2121717876 Phan Nguyên Hải 07/04/1996 K21DLK4 Có Chứng chỉ miễn

132 2121715646 Đỗ Phạm Hữu Hưng 12/01/1994 K21DLK1 Có Chứng chỉ miễn

133 2120718647 Ngô Thị Hồng Nhi 01/08/1996 K21DLK Có Chứng chỉ miễn

134 2121866110 Nguyễn Đức Ngân Điền 29/06/1996 K21VLK2 Có Chứng chỉ miễn

135 2120715793 Phạm Vũ Nhật Quỳnh 17/08/1996 K21DLK2 Có Chứng chỉ miễn

136 2120719639 Trần Thị Lài 01/10/1992 K21DLK8 Có Chứng chỉ miễn

137 2121715773 Huỳnh Đức Phước 28/02/1996 K21DLK6 Có Chứng chỉ miễn

138 2121715776 Ngô Thành Phương 16/10/1996 K21DLL2 Có Chứng chỉ miễn

139 2121159462 Nguyễn Duy Phương 12/08/1994 K21EDT1 Có Chứng chỉ miễn

140 2120269829 Nguyễn Thị Hạnh 29/05/1994 K21KDN1 Có Chứng chỉ miễn

141 2120257739 Nguyễn Thị Hồng Liên 15/11/1993 K21KDN1 Có Chứng chỉ miễn

142 2121258347 Nguyễn Xuân Thịnh 31/08/1994 K21KKT3 Có Chứng chỉ miễn

143 2121649857 Lê Quốc Thắng 27/02/1994 K21KMT Có giấy chứng nhận miễn

144 2120318362 Ngô Huỳnh Như 22/10/1996 K21NAD Có Chứng chỉ miễn

145 2120315310 Nguyễn Ái Thương 08/10/1996 K21NAB Có Chứng chỉ miễn

146 2120237498 Phạm Thị Bão Sương 22/03/1994 K21QTC Có Chứng chỉ miễn

147 2121235957 Đặng Đình Hoàng 13/03/1992 K21QTC Có Chứng chỉ miễn

148 2120225458 Đỗ Hoàng Lyn Na 24/11/1996 K21QTM1 Có Chứng chỉ miễn

149 2121126407 Lê Đức Vĩnh 12/09/1996 K21TPM2 Có Chứng chỉ miễn

150 2121114196 Nguyễn Minh Tuấn 15/03/1993 K21TPM5 Có Chứng chỉ miễn

151 2121619847 Lê Văn Sinh 30/07/1994 K21XDD2 Có Chứng chỉ miễn

152 2121619848 Lâm Đăng Khoa 17/11/1994 K21XDDD Có Chứng chỉ miễn

153 2121527542 Phạm Thiên Long 03/10/1996 K21YDH12 Có Chứng chỉ miễn

154 2121534432 Nguyễn Văn Tương 18/06/1995 K21YDK1 Có Chứng chỉ miễn

155 2121717055 Ngô Tấn Lâm 22/09/1994 K21PSU_DLK5 Có Chứng chỉ miễn

156 2120258313 Nguyễn Vinh Quang 25/10/1994 K21PSU_KKT1 Có Chứng chỉ miễn

157 2111717668 Đinh Xuân Đô 19/05/1996 K21DCD2 Có Chứng chỉ miễn

158 2020522806 Mai Hương 18/03/1993 K20YDH5 Có Chứng chỉ Miễn HP1,2, bổ sung HP3

159 2120149855 Thái Dzạ Quỳnh 16/09/1992 K21TTT Có Chứng chỉ Miễn HP1,2, bổ sung HP3

160 2121524707 Võ Văn Tân 10/04/1994 K21YDH3 Có Chứng chỉ Miễn HP2, bổ sung HP1,3

161 2120349158 Nguyễn Thu Quyên 12/05/1996 K21VHD Có Chứng chỉ Miễn HP2, bổ sung HP1,3

162 2121869728 Trần Thành Nhân 23/09/1993 K21VLK5 Bộ đội xuất ngũ Miễn HP3, bổ sung HP1,2

163 2021330897 Nguyễn Trọng Nghĩa 08/03/1991 K20KKT1 Có chứng chỉ CĐ Miễn Hp1,2 bổ sung HP3

164 161325866 Nguyễn Vân Thùy Trâm 14/09/1991 K21PSU_KKT2 Có chứng chỉ CĐ Miễn Hp1,2 bổ sung HP3

165 2120259897 Vũ Thị Hải Yến 09/08/1997 K21KKT1 Có chứng chỉ GDQP hệ ĐH Miễn

166 2120524693 Lê Vương Tú Khanh 22/06/1996 K21YDH9 Có chứng chỉ GDQP hệ ĐH Miễn

167 2221125613 Nguyễn Thanh Dũng 17/02/1993 K22TPM Bộ đội xuất ngũ Miễn HP3, học B/S HP1,2,4



168 2221224475 Phạm Ngọc Thanh 16/03/1994 K22QTM Bộ đội xuất ngũ Miễn HP3, học B/S HP1,2,4

169 1810624690 Hồ Thị Thu Thảo 02/10/1993 K20KMT Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

170 171155232 Trương Văn Triều 17/08/1993 K21EVT Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

171 171685260 Huỳnh Thị Kim Hiếu 16/05/1993 K21NAD Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

172 171685245 Lê Duy Anh 19/08/1993 K21NAD1 Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

173 171685246 Đặng Thị Cẩm Anh 14/09/1993 K21NAD1 Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

174 171685251 Nguyễn Thị Kim Chung 26/12/1993 K21NAD2 Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

175 1811214500 Hoàng Sa 24/02/1994 K21PSU_KKT1 Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

176 1810225087 Ngô Thị Thanh Huyền 08/12/1993 K21QNH Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

177 1810225570 Nguyễn Phương Quỳnh 02/04/1994 K21QNH Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

178 1811625816 Lê Phú Hoàng 08/10/1993 K22KMT Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

179 1910628648 Trần Quỳnh Dung 09/10/1995 K22KMT Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

180 1810315811 Phạm Ngọc Đài Trang 19/07/1994 K22NAB1 Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

181 1810315110 Chu Thị Diệu Linh 19/11/1994 K22NAB1 Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

182 1810315813 Nguyễn Thiên Lý 28/01/1988 K22NAB1 Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

183 171325887 Ngô Thị Bích Diệp 20/04/1993 K22NAD Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

184 1911627695 Trần Ngọc Phong 01/10/1995 K22PSU_DLK3 Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

185 1910717308 Đặng Khánh Huyền 21/10/1995 K22PSU_DLK4 Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

186 2220716864 Nguyễn Thị Thùy Nga 07/01/1997 K22DLK7 Có bảng điểm
Miễn Hp1,2,3 

học bổ sung HP'4

187 1810214482 Ngô Thị Đoan Trang 13/03/1994 K21KKT Miễn

188 1810316614 Ngô Thị Ngọc Ánh 30/05/1994 K21KDN5 Miễn

189 2221172604 Nguyễn Hoàng Bá Việt 03/06/1994 K20EDT Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

190 2221659605 Phạm Minh Toàn 06/01/1994 K21TNM Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

191 2120149905 Phạm Huỳnh Phương Thảo 18/10/1993 K21TTT Có chứng chỉ hệ ĐH Miễn

192 2221435844 Nguyễn Phước Quý Trâm 24/02/1994 K22ADH Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

193 2221125721 Mai Văn Thạnh 05/02/1997 K22CMU_TPM Có chứng chỉ hệ ĐH Miễn

194 2221719135 Nguyễn Hữu Duy 19/12/1996 K22DLK12 Có chứng chỉ hệ ĐH Miễn

195 2220718145 Võ Thy Nguyên 28/08/1997 K22DLK12 Có chứng chỉ hệ ĐH Miễn

196 2221718778 Trần Đình Việt Thảo 10/12/1997 K22DLK12 Có chứng chỉ hệ ĐH Miễn

197 2221717019 Chu Tôn Minh Thông 29/08/1995 K22DLK5 Có chứng chỉ hệ ĐH Miễn

198 2221169549 Huỳnh Quốc Cường 25/06/1996 K22EVT Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

199 2220265398 Lê Thị Kim Ngân 01/01/1997 K22KDN3 Có chứng chỉ hệ ĐH Miễn

200 2220632636 Trịnh Thị Phương 01/06/1994 K22KMT Có chứng chỉ hệ CĐ Miễn

201 2221717200 Trần Lê Chí Bảo 13/07/1996 K22PSU_DLK Có chứng chỉ hệ ĐH Miễn

202 2221227773 Võ Minh Hiếu 24/10/1990 K22PSU_DLK Có chứng chỉ hệ ĐH Miễn

203 2221718557 Thái Quang Vỹ 12/11/1996 K22PSU_DLK Có chứng chỉ hệ ĐH Miễn

204 2221869650 Bạch Hưng Nguyên Phú 29/10/1995 K22 VLK7 Bộ đội xuất ngũ Miễn HP’3 bổ sung HP'1,3,4

205 2221724312 Nguyễn Anh Tuấn 26/05/1994 K22VLK7 Bộ đội xuất ngũ Miễn HP’3 bổ sung HP1,2'4

Sinh viên phải làm thủ tục sớm trước các khóa học (2 tháng), mọi sự chậm trễ SV tự chịu trách nhiệm.

Chú ý: 

Photo công chứng 02 bản khổ giấy A4 (không cắt nhỏ);

Mang theo bản gốc chứng chỉ để đối chiếu;

Mẫu đơn tại website GDTC&QP trường.

Các kết quả được cập nhật tại trang: http://gdtcqp.duytan.edu.vn/Pages/Client/home/Default.aspx  (mục kết quả học tập)


